
                                                          
 

  

HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA BAOVIET BANK 

 

Stt Nội dung 

CBNV 

BAOVIET 

Bank 

CBNV Tập 

đoàn Bảo Việt 

và ĐVTV 

KH có Hợp 

đồng bảo hiểm 

nhân thọ 

Đại lý của 

Bảo Việt 

Nhân Thọ, 

Bảo Hiểm 

Bảo Việt 

KH có tài sản 

bảo đảm 

KH xếp hạng 

ưu tiên của 

BVB 

KH thông 

thường 

1 Giao dịch Thanh toán hàng hóa dịch vụ tại POS 

1.1 
Hạn mức thanh 

toán 

100% hạn mức tín 

dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

1.2 Số tiền tối đa/ngày 100.000.000 VND 
100.000.000 

VND 

100.000.000 

VND 

100% hạn mức 

tín dụng 

100.000.000 

VND 

100.000.000 

VND 

100.000.000 

VND 

1.3 Số tiền đối đa/lần 50.000.000 VND 
50.000.000 

VND 
50.000.000 VND 

100% hạn mức 

tín dụng 

50.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

1.4 Số lần tối đa/ngày 10 10 10 20 10 10 10 

2 Giao dịch Ứng tiền (tại POS, ATM) 

2.1 Hạn mức ứng tiền 
100% hạn mức tín 

dụng 

100% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức tín 

dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

2.2 Tại ATM 

a) Số tiền tối đa/ngày 100.000.000 VND 
100.000.000 

VND 
50.000.000 VND 

50.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

b) Số tiền đối đa/lần 10.000.000 VND 
10.000.000 

VND 
10.000.000 VND 

10.000.000 

VND 

10.000.000 

VND 

5.000.000 

VND 

5.000.000 

VND 

c) Số lần tối đa/ngày 10 10 10 10 10 10 10 

2.3 Tại POS  

a) Số tiền tối đa/ngày 
100% hạn mức tín 

dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức tín 

dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

b) Số tiền đối đa/lần 
100% hạn mức tín 

dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức tín 

dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

50% hạn mức 

tín dụng 

c) Số lần tối đa/ngày 5 5 5 5 5 5 5 

3 

Giao dịch Thanh 

toán hóa đơn tại 

BAOVIET i-

Banking 

Theo hạn mức 

thanh toán hàng 

hóa dịch vụ tại 

POS 

Theo hạn mức 

thanh toán hàng 

hóa dịch vụ tại 

POS 

Theo hạn mức 

thanh toán hàng 

hóa dịch vụ tại 

POS 

Theo hạn mức 

thanh toán 

hàng hóa dịch 

vụ tại POS 

Theo hạn mức 

thanh toán hàng 

hóa dịch vụ tại 

POS 

Theo hạn mức 

thanh toán 

hàng hóa dịch 

vụ tại POS 

Theo hạn mức 

thanh toán 

hàng hóa dịch 

vụ tại POS 



                                                          
 

  

4 
Thanh toán trực 

tuyến 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh toán 

trực tuyến BVB-

ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

Theo hạn mức 

dịch vụ thanh 

toán trực tuyến 

BVB-ECOM 

5 Giao dịch Contactless noCVM 

5.1 

Số tiền giao dịch 

Contactless tối đa 

tại POS/lần 

1.000.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 
1.000.000 

VND 
1.000.000 VND 

1.000.000 

VND 

1.000.000 

VND 

5.2 

Số tiền giao dịch 

Contactless tối đa 

tại POS/ngày 

2.000.000 VND 2.000.000 VND 2.000.000 VND 
2.000.000 

VND 
2.000.000 VND 

2.000.000 

VND 

2.000.000 

VND 

 


